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Tóm tắt

Khu Bảo tồn thiên nhiên Kim Hỷ là vùng rừng núi đá vôi tiêu biểu, có vai trò quan trọng trong bảo tồn đa 
dạng sinh học ở miền núi phía Bắc Việt Nam. Nghiên cứu này nhằm đánh giá mức độ đa dạng của các loài 

thực vật nguy cấp, quý hiếm và đặc hữu tại khu vực nghiên cứu trên các khía cạnh thành phần loài, bậc phân 
loại, dạng sống, yếu tố địa lý và giá trị sử dụng. Kết quả ghi nhận 219 loài thực vật nguy cấp, quý hiếm và đặc 
hữu, thuộc 152 chi, 71 họ và 4 ngành thực vật có mạch. Có 75 loài được xếp vào các mức nguy cấp theo Sách Đỏ 
Việt Nam 2024, 97 loài nằm trong Thông tư 27/2025 TT-NNMT, 76 loài thuộc Công ước về buôn bán quốc tế 
các loài động, thực vật hoang dã nguy cấp CITES và 69 loài đặc hữu Việt nam. Trong tổng số loài ghi nhận, 142 
loài có giá trị sử dụng, chủ yếu là cây làm thuốc, cây làm cảnh và cây cho gỗ. Kết quả khẳng định Khu BTTN 
Kim Hỷ là khu vực có giá trị bảo tồn cao, cần được ưu tiên bảo vệ và quản lý bền vững.
Từ khóa: Đa dạng thực vật, loài nguy cấp, loài đặc hữu, núi đá vôi, khu BTTN Kim Hỷ.

1. Đặt vấn đề
Đa dạng sinh học thực vật là một trong 

những thành phần cốt lõi quyết định sự ổn 
định và bền vững của các hệ sinh thái tự 
nhiên, đồng thời đóng vai trò quan trọng 
trong việc cung cấp các dịch vụ hệ sinh thái 
thiết yếu cho con người [1, 2]. Trong bối cảnh 
toàn cầu, đa dạng thực vật đang bị suy giảm 
nghiêm trọng do tác động tổng hợp của biến 
đổi khí hậu, khai thác quá mức tài nguyên 

sinh học, chuyển đổi mục đích sử dụng đất 
và các sinh cảnh bị suy thoái dẫn đến gia tăng 
nhanh chóng các loài thực vật nguy cấp và có 
nguy cơ tuyệt chủng [3, 4].

Ở Việt Nam, các loài thực vật nguy cấp, 
quý hiếm và đặc hữu có giá trị đặc biệt về 
mặt sinh thái, khoa học và bảo tồn, bởi 
chúng thường có phân bố hẹp, quy mô quần 
thể nhỏ và khả năng thích nghi kém trước 
sự thay đổi của môi trường [5]. Việc điều 
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tra và đánh giá đầy đủ thành phần loài thực 
vật nguy cấp, quý hiếm và đặc hữu được 
xem là cơ sở khoa học quan trọng cho việc 
xây dựng các chiến lược bảo tồn ưu tiên 
[6]. Các khu bảo tồn thiên nhiên (BTTN) 
đóng vai trò quan trọng trong công tác bảo 
tồn đa dạng sinh học, đặc biệt là bảo vệ các 
loài thực vật nguy cấp, quý hiếm và đặc 
hữu tại những khu vực có đa dạng sinh học 
cao [7, 8].

Khu BTTN Kim Hỷ nằm ở vùng Đông 
Bắc Việt Nam, có địa hình núi đá vôi phức 
tạp, điều kiện khí hậu nhiệt đới ẩm gió mùa 
và lịch sử địa chất lâu dài, tạo điều kiện cho 
sự hình thành và duy trì hệ thực vật phong 
phú, trong đó có nhiều loài thực vật nguy 
cấp, quý hiếm và đặc hữu [9]. Mặc dù đã 
có những nghiên cứu về hệ thực vật tại Khu 
BTTN Kim Hỷ, tuy nhiên các số liệu còn sai 
khác và chưa thống nhất [10-12]. Nhóm loài 
thực vật ghi nhận tại đây có khoảng 72 loài 
trong đó 59 loài trong Sách Đỏ Việt Nam 
2007, 22 loài trong Danh lục đỏ IUCN 2012 
và 18 loài trong Nghị định 32/NĐ-CP 2006 
và 37 loài đặc hữu [10] dựa trên các tiêu chí 
đánh giá cũ và chưa được cập nhật đầy đủ. Vì 
vậy, nghiên cứu này nhằm đánh giá đa dạng 
các loài thực vật nguy cấp, quý hiếm và đặc 
hữu tại Khu BTTN Kim Hỷ thông qua phân 
tích đa dạng các bậc taxon, yếu tố địa lý, 
dạng sống và giá trị bảo tồn từ đó cung cấp 
cơ sở khoa học phục vụ công tác bảo tồn và 
quản lý bền vững tài nguyên thực vật trong 
khu vực.

2. Phương pháp nghiên cứu
2.1. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu

- Đối tượng nghiên cứu là các loài thực 
vật có mạch thuộc nhóm nguy cấp, quý hiếm 
và đặc hữu phân bố tại Khu BTTN Kim Hỷ, 
tỉnh Thái Nguyên.

- Phạm vi nghiên cứu: Nghiên cứu được 
tiến hành trong 2 đợt điều tra thực địa vào 
tháng 11/2022 và tháng 5/2023 trên 15 tuyến 
thuộc địa bàn phạm vi quản lý của Khu BTTN 
Kim Hỷ với tổng chiều dài tuyến khoảng 35 
km, từ độ cao 400 đến 1100 m, bao gồm các 
xã hiện nay và các xã cũ tương ứng, cụ thể 
như sau: xã Vĩnh Thông (xã Vũ Muộn, Cao 
Sơn cũ); xã Côn Minh (xã Côn Minh cũ); xã 
Văn Lang (xã Văn Lang, Lương Thượng và 
Kim Hỷ cũ) (Hình 1).

Hình 1. Sơ đồ các tuyến điều tra, thu mẫu tại Khu 
BTTN Kim Hỷ

2.2. Phương pháp 
2.2.1. Phương pháp kế thừa tài liệu

Kế thừa các tài liệu đã công bố trước đó 
về điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội, các 
công trình nghiên cứu về thực vật ở Khu 
BTTN Kim Hỷ [9,13].

2.2.2. Phương pháp điều tra thực địa
Theo phương pháp nghiên cứu thực vật 

của Nguyễn Nghĩa Thìn (2007) về thu thập, 
phân loại, đánh giá và định danh thực vật. 
Các tuyến điều tra được bố trí trên bản đồ 
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theo nguyên tắc đại diện, đi qua các khu vực 
khác nhau về địa hình, hệ sinh thái, loại hình 
rừng, kiểu thảm thực vật và điều kiện sinh 
cảnh nhằm thu thập được đầy đủ mẫu vật đại 
diện của khu bảo tồn (Hình 2). [14].

Hình 2. Thảm thực vật Khu BTTN Kim Hỷ

2.1, 2.2- HST núi đá vôi; 2.3- Rừng nhiệt đới ẩm;  
2.4- Trảng cây bụi; 2.5- Dây leo;  

2.6- Nương rẫy trong vùng đồi núi  
(Ảnh chụp: Nguyễn Thu Thủy, Đỗ Văn Hài, Bùi Hồng Quang)

- Thu thập mẫu vật: Tổng số 72 số hiệu 
mẫu tiêu bản với 216 mẫu được thu thập. Các 
mẫu thực vật nguy cấp, quý hiếm được thu 
thập theo các tuyến điều tra tại Khu BTTN 
Kim Hỷ. Với mỗi loài lấy từ 2-3 tiêu bản và 
đảm bảo đầy đủ các bộ phận (Hoa, lá, quả,.) 
cần thiết cho công việc định danh loài.

- Ghi nhận thông tin và chụp ảnh trên thực 
địa: Đối với mẫu, sinh cảnh và các đặc điểm 
hình thái quan trọng, đặc biệt là những đặc 
điểm dễ bị mất khi sấy khô, được ghi nhận và 
chụp ảnh tại thực địa; đồng thời xác định tọa 
độ, độ cao bằng GPS.

- Xử lý mẫu tiêu bản thực vật: Các mẫu 
thực vật được thu thập, xử lý và bảo quản 

theo phương pháp của Nguyễn Nghĩa Thìn 
(2007) “Các phương pháp nghiên cứu thực 
vật” [14]; Mary Susan Taylor (1990) “Field 
Techniques Used by Missouri Botanical 
Garden” [15]; Bảo tàng Thiên nhiên Việt 
Nam “Bộ quy trình thu thập mẫu sinh vật, địa 
chất và thổ nhưỡng của Bảo tàng Tài nguyên 
thiên nhiên Việt Nam” [16].

2.2.3. Phương pháp phân tích và sử lý số liệu
Định danh loài: Dựa trên phương pháp so 

sánh hình thái và đối chiếu với các tài liệu 
chuyên ngành [17-21]. Tên khoa học của các 
loài (danh pháp họ, chi, loài) được chỉnh lý, 
kết hợp luật danh pháp quốc tế được cập nhật 
[22,23].

Xác định dạng sống: Dựa vào phương pháp 
xác định dạng sống của Raunkiaer [24] và được 
chỉnh sửa theo Nguyễn Nghĩa Thìn [14].

Xác định yếu tố địa lý: Thống kê các yếu 
tố địa lý thực vật theo quan điểm của Nguyễn 
Nghĩa Thìn (2007) [14] kết hợp tra cứu trực 
tiếp từ website Plant of the world online 
https://powo.science.kew.org/ [22].

Xác định về giá trị sử dụng: Giá trị sử 
dụng của các loài thực vật được nghiên cứu 
và tổng hợp từ nhiều nguồn tài liệu có giá trị 
[25-30].

Xác định loài có giá trị bảo tồn: Sách Đỏ 
Việt Nam 2024 phần thực vật [31], Thông tư 
27/2025 của Bộ Nông nghiệp và Môi trường, 
2025 [32], Danh lục đỏ IUCN phiên bản 2025 
được tra cứu online ngày 10/01/2026 [33].

3. Kết quả nghiên cứu và Thảo luận
3.1. Đa dạng về nguồn gen nguy cấp, quý 
hiếm và đặc hữu

Khu BTTN Kim Hỷ được xem là một 
khu vực có mức độ đa dạng sinh học cao, 
nổi bật với hệ thực vật phong phú và hệ sinh 
thái rừng trên núi đá vôi đặc trưng. Rừng 
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thông nguyên sinh nhiệt đới và cận nhiệt 
đới trên núi đá vôi là một trong những dạng 
thảm thực vật bị đe dọa nghiêm trọng nhất 
trên thế giới. Đây hiện là khu vực lưu giữ 
loài thông đặc hữu và bán đặc hữu như: Du 
sam đá vôi (Keteleeria davidiana), Thông 
pà cò (Pinus fenzeliana), Thiết sam giả 

(Pseudotsuga sinensis), Thiết sam giả lá 
ngắn (Pseudotsuga sinensis var. brevifolia).

Kết quả nghiên cứu đã ghi nhận 219 loài 
thực vật nguy cấp, quý, hiếm, đặc hữu có 
nguy cơ tuyệt chủng. Mức độ nguy cấp của 
các loài thực vật quý hiếm, có nguy cơ tuyệt 
chủng, được phân loại cụ thể và trình bày 
dưới bảng sau:

Bảng 1. Mức độ nguy cấp của các loài có nguy cơ tuyệt chủng

TT Ký hiệu Mức phân hạng Số loài
Số loài thực vật có nguy cơ bị tuyệt chủng 219
Theo Sách đỏ Việt Nam 2024 75

1 CR Rất nguy cấp 3
2 EN Nguy cấp 33
3 VU Sẽ nguy cấp 39

Theo danh lục đỏ IUCN năm 2025 17
1 CR Rất nguy cấp 3
2 EN Nguy cấp 7
3 VU Sẽ nguy cấp 7

Theo Thông tư 27/2025/TT-BNNMT 97
1 Nhóm IA Nghiêm cấp khai thác và sử dụng vì mục đích thương mại 5
2 Nhóm IIA Hạn chế khai thác và sử dụng vì mục đích thương mại 92

Theo công ước CITES 2023 76

1 Nhóm PLI Những loài bị đe doạ tuyệt chủng do hoặc có thể do buôn bán, Việc buôn 
mẫu vật của những loài này phải tuân theo những quy chế nghiêm ngặt,.. 3

2 Nhóm PLII Tất cả những loài mặc dù hiện chưa bị đe doạ tuyệt chủng nhưng có thể 
dẫn đến đó nếu việc buôn bán những mẫu vật,.. 73

Đặc hữu Việt Nam 69

* Các loài quý hiếm theo Sách Đỏ Việt 
Nam, 2024

Có 75 loài thực vật trong Khu BTTN 
Kim Hỷ được xác định thuộc cấp sẽ nguy 
cấp (VU), nguy cấp (EN) đến cực kỳ nguy 
cấp (CR) trong Sách Đỏ Việt Nam năm 
2024 bao gồm: 

- 03 loài ở cấp cực kỳ nguy cấp (CR) là: 
Cam thảo đá bia (Telosma procumbens), Ngũ 
gia bì hương (Eleutherococcus nodiflorus) 
và Du sam đá vôi (Keteleeria davidiana).

- 33 loài được đánh giá là nguy cấp (EN) 
như: Hoàng tinh hoa trắng (Disporopsis 
longifolia), Nghiến (Burretiodendron 

tonkinense), Bảy lá một hoa (Paris 
chinensis), Thông thảo (Tetrapanax 
papyrifer), Hoa tiên (Asarum glabrum), 
Hoàng tinh đốm (Polygonatum punctatum), 
Đài mác (Chroesthes lanceolata),…

- 39 loài được xếp vào cấp sẽ nguy cấp 
(VU) bao gồm: Rau sắng (Melientha suavis), 
Lệ dương (Aeginetia indica), Sồi đĩa (Quercus 
platycalyx), Kháo xanh (Cinnadenia 
paniculata), Ban ngà (Elytranthe albida), 
Nhọc lá dài (Disepalum plagioneurum), Dẻ 
tùng sọc trắng (Amentotaxus argotaenia), 
Thông pà cò (Pinus fenzeliana),…
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Ảnh 1. Một số loài thực vật nguy cấp, quý hiếm và đặc hữu tại Khu BTTN Kim Hỷ

(1.1- Keteleeria davidiana; 1.2- Drynaria bonii; 1.3- Pseudotsuga sinensis var. brevifolia; 1.4- Rauvolfia verticillata;  
1.5- Eleutherococcus trifoliatus; 1.6- Asarum balansae; 1.7- Codonopsis javanica; 1.8- Gynostemma pentaphyllum;  
1.9- Burretiodendron tonkinense; 1.10- Aeginetia indica; 1.11- Disporopsis longifolia; 1.12- Dendrobium fimbriatum

(Ảnh chụp: Nguyễn Thu Thủy, Đỗ Văn Hài)

* Các loài nguy cấp, quý, hiếm theo 
Thông tư số 27/2025/TT-BNNMT 

Theo Thông tư 27/2025/TT-BNNMT, có 
97 loài cây ở Khu BTTN Kim Hỷ được đề 
cập tới bao gồm:

- 05 loài thuộc nhóm IA Nghiêm cấp khai 
thác và sử dụng vì mục đích thương mại là: 
Kim tuyến đá vôi (Anoectochilus calcareus), 
Du sam đá vôi (Keteleeria davidiana), Hài 
hương (Paphiopedilum emersonii), Hài 
helen (Paphiopedilum helenae) và Hài xanh 
(Paphiopedilum malipoense).

- 92 loài thuộc nhóm IIA Hạn chế khai 
thác và sử dụng vì mục đích thương mại 
như: Lan san hô (Luisia morsei), Tục 
đoạn đỏ (Coelogyne rubra), Ráng gỗ nhăn 
(Gymnosphaera gigantea), Hoàng đằng 
(Fibraurea tinctoria), Bình vôi (Stephania 
rotunda), Tài lan lá hẹp (Ania angustifolia), 
Cầu diệp (Bulbophyllum arcuatilabium), 
Lọng lá tía (Bulbophyllum longibrachiatum), 
Kiều lan (Calanthe alismifolia), Mật khẩu 
williamson (Cleisostoma williamsonii), 
Thanh ngọc (Cymbidium ensifolium), Kim 
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điệp (Dendrobium fimbriatum), Túi thơ hoa 
nhỏ (Gastrochilus minutiflorus),…

* Các loài quý, hiếm theo Công ước 
CITES (2023) 

Đối chiếu với Danh mục các loài động 
vật, thực vật hoang dã thuộc phụ lục Công 
ước về buôn bán quốc tế các loài động vật, 
thực vật hoang dã nguy cấp (CITES), có 76 
loài thực vật ở Khu BTTN Kim Hỷ thuộc 
danh mục này:

- 03 loài thuộc nhóm Phụ lục I (PLI) 
Những loài bị đe doạ tuyệt chủng do hoặc 
có thể do buôn bán. Việc buôn mẫu vật của 
những loài này phải tuân theo những quy 
chế nghiêm ngặt để không tiếp tục đe doạ 
sự tồn tại của chúng và chỉ có thể thực hiện 
được trong những trường hợp ngoại lệ là: 
Hài hương (Paphiopedilum emersonii), Hài 
helen (Paphiopedilum helenae) và Hài xanh 
(Paphiopedilum malipoense).

- 73 loài thuộc nhóm Phụ lục II (PLII) Tất 
cả những loài mặc dù hiện chưa bị đe doạ 
tuyệt chủng nhưng có thể dẫn đến đó nếu việc 
buôn bán những mẫu vật của những loài đó 
không tuân theo những quy chế nghiêm ngặt 
nhằm tránh việc sử dụng không phù hợp với 
sự tồn tại của chúng như: Va ni trắng (Vanilla 
albida), Tiểu lan (Thrixspermum fleuryi), 
Túc cước thiệt (Podochilus microphyllus), 
Nhẵn điệp môi rộn (Liparis latilabris), Ráng 
gỗ dày (Gymnosphaera podophylla),…

* Các loài quý hiếm theo tiêu chí của 
IUCN, 2025 

Theo Danh lục đỏ IUCN 2025, Khu BTTN 
Kim Hỷ có 17 loài cây được đề cập bao gồm:

- 03 loài thuộc nhóm Cực kỳ nguy cấp 
(CR): Hài hương (Paphiopedilum emersonii), 

Hài helen (Paphiopedilum helenae) và Trầm 
(Aquilaria crassna).

- 07 loài thuộc nhóm Nguy cấp (EN): 
Chò nâu (Dipterocarpus retusus), Táu muối 
(Vatica diospyroides), Hương mắt chim 
(Pterocarpus indicus), Sồi lá tre (Quercus 
bambusifolia), Gù hương (Cinnamomum 
balansae), Chuối hoa rừng (Musa coccinea), 
Hài xanh (Paphiopedilum malipoense).

- 07 loài thuộc nhóm Sẽ nguy cấp (VU): 
Cọc rào đá vôi (Cleistanthus petelotii), Cơi 
bắc bộ (Pterocarya tonkinensis), Re trắng 
quả to (Phoebe macrocarpa), Ngâu rất 
xanh (Aglaia perviridis), Gội nếp (Aglaia 
spectabilis), Máu chó lá to (Knema pierrei), 
Sến mật (Madhuca pasquieri).

Ngoài các loài thuộc nhóm Nguy cấp (EN) 
và Sẽ nguy cấp (VU), Khu BTTN Kim Hỷ 
còn ghi nhận một số loài thực vật ở các mức 
độ bảo tồn khác như: Sắp bị đe dọa (NT), Ít 
quan tâm (LC) và Thiếu dữ liệu (DD).

* Các loài đặc hữu Việt Nam
Có 69 loài trong hệ thực vật ở Khu BTTN 

Kim Hỷ là đặc hữu Việt Nam. Các loài thực 
vật đặc hữu này thường sinh trưởng trong 
các hệ sinh thái đặc biệt như rừng nhiệt đới 
hay rừng trên núi đá vôi như Tầm ma kim hỷ 
(Elatostema kimhyense), Trai lý (Garcinia 
fagraeoides), Chàm lá bắc (Strobilanthes 
spathulatibracteata),.... 

3.2. Đa dạng bậc taxon các loài thực vật 
nguy cấp, quý hiếm và đặc hữu

Đa dạng về bậc taxon
Kết quả điều tra khảo sát thực địa và tổng 

hợp tài liệu cho thấy, nhóm các loài thực 
vật nguy cấp, quý hiếm và đặc hữu tại Khu 
BTTN Kim Hỷ bao gồm 219 loài, thuộc 152 
chi, 71 họ và 4 ngành thực vật có mạch.
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Bảng 2. Đa dạng về số lượng taxon các loài nguy cấp, quý hiếm

Ngành
Họ Chi Loài

Số lượng Tỷ lệ % Số lượng Tỷ lệ % Số lượng Tỷ lệ %
PSILOTOPHYTA 1 1,41 1 0,66 1 0,46
POLYPODIOPHYTA 2 2,82 3 1,97 5 2,28
PINOPHYTA 4 5,63 6 3,95 7 3,2
MAGNOLIOPHYTA 64 90,14 142 93,42 206 94,06

Tổng cộng 71 100 152 100 219 100

Trong đó, ngành Ngọc lan (Magnoliophyta) 
chiếm ưu thế tuyệt đối với 206 loài, tương 
đương 94,06% tổng số loài. Các ngành còn 
lại có số lượng loài thấp hơn rõ rệt, bao gồm 
Pinophyta với 7 loài (3,20%), Polypodiophyta 
với 5 loài (2,28%) và Psilotophyta chỉ ghi 
nhận 1 loài (0,46%). Cấu trúc taxon này 
phản ánh đặc trưng chung của hệ thực vật 
rừng nhiệt đới ẩm và á nhiệt đới núi thấp, nơi 
các loài thực vật hạt kín chiếm ưu thế về số 
lượng và mức độ đa dạng.

3.3. Đa dạng về dạng sống
Sử dụng thang phân loại dạng sống theo 

Raunkiaer C. (1934) [24] với một vài bổ sung 
của Nguyễn Nghĩa Thìn (2007) [14], đánh giá 
phổ dạng sống của thành phần loài nguy cấp, 
quý hiếm và đặc hữu tại Khu BTTN Kim Hỷ 
đã xác định dạng sống của 219 loài như sau:

Bảng 3. Thống kê đa dạng về dạng sống của các 
loài nguy cấp, quý hiếm và đặc hữu

Dạng sống Ký 
hiệu

Số 
loài

Tỷ lệ 
%

Nhóm cây chồi trên Ph 117 53,42
Cây có chồi nhỏ trên đất 2-8m Mi 24 10,96
Cây có chồi vừa trên đất 8-25m Me 27 12,33
Cây có chồi trên leo cuốn Lp 16 7,31
Cây có chồi lùn trên đất 0,25-2m Na 22 10,05
Cây có chồi lớn trên đất >25m Mg 19 8,68
Cây có chồi trên thân thảo Hp 9 4,11
Cây có chồi trên đất, sống ký sinh 
hoặc bán ký sinh Pp 3 1,37

Cây có chồi sống nhờ và bám  Ep 47 21,46
Cây có chồi nửa ẩn Hm 12 5,48
Cây có chồi ẩn Cr 26 11,87
Cây có chồi sát đất Ch 8 3,65
Cây có chồi 1 năm Th 6 2,74
Tổng số Ph + Hm + Cr + Ch + Th 219 100

Phổ dạng sống cho thấy nhóm cây chồi trên 
(Ph) chiếm ưu thế với 117 loài (53,42%), phản 
ánh đặc trưng của thảm thực vật rừng. Các 
loài tiêu biểu gồm Du sam đá vôi (Keteleeria 
davidiana), Kim giao (Nageia fleuryi) và Ba 
gạc vòng (Rauvolfia verticillata).

Nhóm cây chồi sống nhờ và bám (Ep) 
chiếm tỷ lệ cao (47 loài; 21,46%), cho 
thấy điều kiện ẩm và cấu trúc tầng tán 
thuận lợi cho phụ sinh, điển hình như 
Cốt toái bổ (Drynaria roosii), Lan kiếm 
(Cymbidium aloifolium) và Hoàng thảo dẹp 
(Dendrobium nobile). Nhóm dây leo (Lp) 
có 16 loài (7,31%), với các loài như Giảo 
cổ lam (Gynostemma pentaphyllum), Đẳng 
sâm (Codonopsis javanica) và Hoàng đằng 
(Fibraurea tinctoria).

Các nhóm còn lại chiếm tỷ lệ thấp hơn: cây 
chồi ẩn (Cr) (26 loài; 11,87%) gồm Không 
hạt lá thông (Psilotum nudum), Thạch xương 
bồ (Acorus gramineus), Kim tuyến đá vôi 
(Anoectochilus calcareus); cây chồi nửa ẩn 
(Hm) (12 loài; 5,48%) như Hoa tiên (Asarum 
glabrum), Bóng nước bon (Impatiens bonii), 
Báo xuân colani (Primulina colaniae); cây 
chồi sát đất (Ch) (8 loài; 3,65%) với Lông 
culi (Cibotium barometz), Cao cẳng lá dài 
(Ophiopogon longifolius), Hoàng tinh đốm 
(Polygonatum punctatum); và cây chồi một 
năm (Th) (6 loài; 2,74%) gồm Thu hải đường 
bắc bộ (Begonia tonkinensis), Thu hải đường 
bon (Begonia boisiana) và Cúc bạc (Thespis 
tonkinensis). Nhóm ký sinh/bán ký sinh (Pp) 
ít loài (3 loài; 1,37%) nhưng đặc trưng, 
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gồm Dó đất (Balanophora laxiflora), Ban ngà 
(Elytranthe albida) và Hồ hoa bon (Hoya bonii).

Tổng hợp Ph + Hm + Cr + Ch + Th = 
169 loài (77,17%), cho thấy quần xã thực vật 
mang tính chất rừng ổn định, trong đó cây 
chồi trên và cây phụ sinh là hai nhóm dạng 
sống chi phối.

3.4. Đa dạng về yếu tố địa lý
Việc thiết lập thành phần các yếu tố địa lý 

cho các loài thực vật nguy cấp, quý hiếm và 
đặc hữu tại Khu BTTN Kim Hỷ, được thực 
hiện dựa trên phân loại của Nguyễn Nghĩa 
Thìn (2007) [14]. Các yếu tố địa lý của hệ 
thực vật khu vực nghiên cứu được trình bày 
chi tiết như sau:

Bảng 4. Thống kê đa dạng về yếu tố địa lý  
của các loài nguy cấp, quý hiếm và đặc hữu

TT Yếu tố địa lý Ký 
hiệu

Số 
loài

Tỷ lệ 
%

1 Yếu tố toàn cầu 1 0 0
2 Yếu tố Liên nhiệt đới 2 3 1,37
3 Yếu tố Cổ nhiệt đới 3 1 0,46
4 Nhiệt đới châu Á và châu Úc 3.1 4 1,83
5 Nhiệt đới châu Á và châu Phi 3.2 1 0,46
6 Yếu tố nhiệt đới châu Á 4 16 7,31
7 Yếu tố Đông Dương - Malêzi 4.1 7 3,2
8 Yếu tố Đông Dương - Ấn Độ 4.2 10 4,57

9 Yếu tố Đông Dương - 
Hymalaya 4.3 26 11,87

10 Yếu tố Đông Dương- Nam 
Trung Quốc 4.4 55 25,11

11 Yếu tố Đông Dương 4.5 5 2,28
12 Yếu tố ôn đới Bắc 5 1 0,46
13 Yếu tố Đông Á 5.4 7 3,2
14 Đặc hữu Việt Nam 6 69 31,51
15 Cây nhập trồng và nhập nội 7 0 0
16 Yếu tố khác 8 14 6,39

Tổng 219 100

Thành phần loài thực vật nguy cấp, quý 
hiếm và đặc hữu của khu vực nghiên cứu 
mang đậm tính chất Đông Dương - nhiệt 
đới, thể hiện qua tỷ lệ cao của nhóm đặc hữu 
Việt Nam (69 loài; 31,51%) và yếu tố Đông 
Dương - Nam Trung Quốc (55 loài; 25,11%). 

Các yếu tố Đông Dương - Himalaya (26 
loài; 11,87%) và nhiệt đới châu Á (16 loài; 
7,31%) cũng chiếm tỷ lệ đáng kể, phản ánh 
mối liên hệ chặt chẽ với khu hệ thực vật lân 
cận. Ngược lại, các yếu tố có vùng phân bố 
rộng như toàn cầu, ôn đới Bắc và nhập nội 
không được ghi nhận hoặc chiếm tỷ lệ rất 
thấp. Nhìn chung, kết quả cho thấy các loài 
thực vật nguy cấp, quý hiếm và đặc hữu có 
giá trị cao và ý nghĩa bảo tồn quan trọng.

3.5. Đa dạng về giá trị sử dụng
Để hệ thống hóa các giá trị sử dụng, 

nghiên cứu đã áp dụng quan điểm về nhóm 
cây có ích do Nguyễn Nghĩa Thìn (2007) 
[14] đề xuất và được điều chỉnh dựa trên 
tài liệu “Tài nguyên thực vật Đông Nam Á” 
[26]. Kết quả phân loại và thống kê được 
thể hiện như sau:

Bảng 5. Thống kê đa dạng về giá trị sử dụng của 
các loài nguy cấp, quý hiếm và đặc hữu

TT Giá trị sử dụng Ký 
hiệu

Số 
loài

Tỷ lệ/ 
tổng 

số loài 
(%)

1 Cây ăn được (lá, thân, thân 
rễ, thân củ, hoa) ANĐ 3 1,37

2 Cây cho gỗ LGO 42 19,18
3 Cây cho sợi, đan lát, dây buộc SOI 2 0,91
4 Cây cho tinh dầu CTD 7 3,2
5 Cây có độc DOC 0 0
6 Cây làm cảnh CAN 48 21,92
7 Cây làm thức ăn gia súc AGS 0 0
8 Ăn quả (quả và hạch) ANQ 10 4,57
9 Cây cho dầu béo CDB 1 0,46
10 Cây cho tanin TAN 4 1,83
11 Cây dùng làm thuốc THU 88 40,18
12 Cây cho chất nhuộm NHU 2 0,91

13 Vật liệu xây dựng  
(Tre, Nứa, Cọ, Lá lợp nhà) XAY 0 0

14 Cây cho nhựa CNH 0 0
15 Công dụng khác CDK 4 1,83

Tổng số loài có giá trị sử dụng 142  
Tổng số loài của HTV 219  
Tổng số lượt sử dụng 211  
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Trong số 219 loài thực vật nguy cấp, quý 
hiếm và đặc hữu ghi nhận, 142 loài có giá trị 
sử dụng. Nhóm cây dùng làm thuốc (THU) 
chiếm ưu thế với 88 loài (40,18%), tiếp đến 
là cây làm cảnh (CAN) (48 loài; 21,92%) và 
cây cho gỗ (LGO) (42 loài; 19,18%), phản 
ánh tiềm năng sử dụng đa dạng của nguồn tài 
nguyên thực vật. Các nhóm khác như cây ăn 
quả (ANQ), cây cho tinh dầu (CTD) và cây 
cho tanin (TAN) chiếm tỷ lệ thấp hơn, trong 
khi không ghi nhận loài thuộc các nhóm cây 
có độc, thức ăn gia súc, vật liệu xây dựng và 
cây cho nhựa. Nhìn chung, kết quả cho thấy 
hệ thực vật có giá trị sử dụng cao, đặc biệt 
trong lĩnh vực y dược và cảnh quan.

Nhận xét chung: Kết quả nghiên cứu đã 
ghi nhận 219 loài thực vật nguy cấp, quý, 
hiếm và đặc hữu, đánh dấu một bước tiến 
quan trọng so với các công bố trước đây vốn 
chỉ ghi nhận khoảng 72 loài. Sự gia tăng đáng 
kể này không chỉ phản ánh nỗ lực điều tra 
thực địa chuyên sâu mà còn thể hiện tính cập 
nhật theo các tiêu chí bảo tồn mới nhất như 
Sách đỏ Việt Nam 2024 (75 loài), Danh lục 
đỏ IUCN 2025 (17 loài), Thông tư 27/2025/
TT-BNNMT (97 loài) và Công ước CITES 
(76 loài), ghi nhận tới 69 loài đặc hữu. Các 
nhóm loài này, đặc biệt là hệ thực vật phụ 
sinh và rừng thông nguyên sinh, đóng vai trò 
chỉ thị sinh thái then chốt và nắm giữ giá trị 
kinh tế tiềm năng lớn về dược liệu, cây cảnh 
và gỗ quý. Tuy nhiên, chính giá trị sử dụng 
cao đã làm gia tăng áp lực khai thác, đòi hỏi 
các biện pháp quản lý nghiêm ngặt nhằm 
bảo vệ các quần thể cực kỳ nguy cấp (CR) 
và nhóm IA. Trong thời gian tới, cần ưu tiên 
lập bản đồ phân bố chi tiết, giám sát dài hạn 
các sinh cảnh đặc thù và đẩy mạnh nghiên 
cứu nhân giống phục hồi quần thể, song song 
với việc xây dựng mô hình sinh kế bền vững 
cho cộng đồng địa phương để giảm thiểu tác 
động tiêu cực và đảm bảo mục tiêu bảo tồn 
nguồn gen lâu dài.

4. Kết luận
Kết quả nghiên cứu ở Khu BTTN Kim 

Hỷ ghi nhận 219 loài thực vật nguy cấp, 
quý hiếm và đặc hữu thuộc 152 chi và 71 họ 
của 4 ngành thực vật có mạch, trong đó 69 
loài đặc hữu Việt Nam; đồng thời hiện diện 
nhiều loài thông đặc hữu/bán đặc hữu của 
rừng thông nguyên sinh trên đá vôi như Du 
sam đá vôi (Keteleeria davidiana), Thông 
pà cò (Pinus fenzeliana), Thiết sam giả 
(Pseudotsuga sinensis) và Thiết sam giả lá 
ngắn (Pseudotsuga sinensis var. brevifolia). 
Về mức độ nguy cấp, quý hiếm theo các tiêu 
chí: có 75 loài theo Sách Đỏ Việt Nam 2024, 
97 loài theo Thông tư 27/2025/TT-BNNMT, 
76 loài thuộc CITES 2023 và 17 loài theo 
IUCN 2025. Phổ dạng sống của các loài thực 
vật nguy cấp, quý hiếm và đặc hữu thể hiện 
đặc trưng rừng với cây chồi trên (Ph) 117 
loài và nhóm phụ sinh/bám (Ep) 47 loài. Yếu 
tố địa lý của các loài nguy cấp, quý hiếm chủ 
yếu là yếu tố Đông Dương-Nam Trung Quốc. 
Về giá trị sử dụng, có 142 loài có ích, trong 
đó cây làm thuốc (88 loài), cây làm cảnh (48 
loài) và cây cho gỗ (42 loài).

Lời cảm ơn: Nghiên cứu này được tài 
trợ bởi Chương trình học bổng đào tạo tiến 
sĩ trong nước của Quỹ Đổi mới sáng tạo 
Vingroup (VINIF), mã số [VINIF.2024.
TS.040].
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DIVERSITY OF ENDANGERED AND ENDEMIC PLANT SPECIES  
IN KIM HY NATURE RESERVE, THAI NGUYEN PROVINCE
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Abstract

Kim Hy Nature Reserve is a representative limestone forest area that plays an important role in biodiversity 
conservation in the northern mountainous region of Vietnam. This study aims to assess the diversity of 

endangered, rare, and endemic plant species in the study area in terms of species composition, taxonomic 
structure, life forms, geographical elements, and use values. Field surveys combined with literature review and 
taxonomic identification were conducted, and species were evaluated against current conservation lists. The 
results recorded 219 endangered, rare, and endemic plant species, belonging to 152 genera, 71 families, and 4 
divisions of vascular plants. Among these, 75 species are classified under threatened categories in the Vietnam 
Red Data Book (2024), 97 species are listed in Circular No. 27/2025/TT-BNNMT, 76 species are included in the 
Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora, and 69 species are endemic 
to Vietnam. Of the total recorded species, 142 species have use values, mainly as medicinal plants, ornamental 
plants, and timber species. These findings confirm that Kim Hy Nature Reserve is an area of high conservation 
value and should be prioritized for protection and sustainable management.
Keywords: Plant diversity, endangered species, endemic species, limestone ecosystems, Kim Hy Nature Reserve.
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